
 

TRƯỜNG TH GIANG BIÊN                                                                     LỚP 1A2   

       HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG 
TUẦN HỌC THỨ 15                                   Từ ngày: 16/12/2024 - Đến ngày: 20/12/2024 

Thứ/ngày/buổi Tiết  
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

16/12 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 1 43 HĐTN   

2 169 Tiếng Việt Bài 66: uôt   uôm ( Tiết 1 )                     Máy chiếu 

3 170 Tiếng Việt Bài 66: uôt   uôm ( Tiết 2 )                     Máy chiếu 

4 43 Toán Bài 13 : Luyện tập chung ( Tiết 3) Bộ đồ dùng 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1 15 Đạo đức Bài 13: Giữ gìn tài sản của trường, lớp Tranh, MC 

2  TC T - TV Ôn luyện kiến thức Tiếng Việt  Bảng phụ 

3  Âm nhạc Nghe nhạc: Vũ khúc thiên nga  

3 

17/12 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

 

1  Tiếng Anh UNIT 4 My Body  
2 171 Tiếng Việt Bài 67: uôc  uôt ( Tiết 1) Máy chiếu 

3 172 Tiếng Việt Bài 67: uôc  uôt ( Tiết 2) Máy chiếu 

4 44 Toán Khối lập phương, khối hộp chữ nhật (Tiết 1) Bộ đồ dùng 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1  GD TC Bài 13.Tư thế vận động của Tay  

2  Song ngữ T    
 

3 173 Tiếng Việt Ôn luyện tuần 14 Bảng phụ 

4     

4 

18/12 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 174 Tiếng Việt Bài 68: uôn uông ( Tiết 1 ) MC, BĐD 

2  Song ngữ K   

3  GDTC Bài 13.Tư thế vận động của Tay  

4 175 Tiếng Việt Bài 68: uôn uông ( Tiết 2 ) MC, BĐD 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1 45 Toán Khối lập phương, khối hộp chữ nhật (Tiết 2) Máy chiếu 

2 29 TNXH Bài 13: An toàn trên đường – Tiết 1 Tranh, MC 

3  ĐSTV Đọc sách tự chọn thuộc chủ đề- Xem video  

4     

5 

19/12 

B
u
ổ
i 

sá
n
g

 

1  Mĩ thuật Bài 3: Khu vườn của em  

2  Tiếng Anh UNIT 5 Animals  

3 176 Tiếng Việt Bài 69: ươi  ươu ( Tiết 1) MC, BĐD 

4 177 Tiếng Việt Bài 69: ươi  ươu ( Tiết 2) MC, BĐD 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1 44 HĐTN Bài 9: Phòng tránh bị bắt nạt Tranh, MC 

2 30 TNXH Bài 13: An toàn trên đường – Tiết 2 Máy chiếu 

3  TC T - TV Ôn luyện kiến thức Toán Bảng phụ 

4     

6 

20/12 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 178 Tiếng Việt Bài 70: Ôn tập và kể chuyện ( Tiết 1)                    MC, BĐD 

2 179 Tiếng Việt Bài 70: Ôn tập và kể chuyện ( Tiết 2)                    MC, BĐD 

3  TC Âm nhạc Ôn nghe nhạc: Vũ khúc thiên nga  

4  TC Mĩ thuật Vẽ cái bát  

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1 180 Tiếng Việt Ôn luyện tuần 14 Bảng phụ 

2  TC T - TV Ôn luyện kiến thức Tiếng Việt Bảng phụ 

3 45 HĐTN 

SHL Cam kết thực hiện các yêu cầu xây 

dựng lớp học TT. Phòng tránh TNTT do  

con vật. Máy chiếu 

  

                        Đồ dùng : 22 lượt 
 

Giang Biên, ngày 10 tháng 12 năm 2024 
KHỐI TRƯỞNG                          GIÁO VIÊN  



 
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN                                                                     LỚP 1A2   

       HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG 
TUẦN HỌC THỨ 16                                   Từ ngày: 23/12/2024 - Đến ngày: 27/12/2024 

Thứ/ngày/buổi Tiết  
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

23/12 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 46 HĐTN   
2 181 Tiếng Việt Bài 71: ươc ươt  ( Tiết 1) Máy chiếu 

3 182 Tiếng Việt Bài 71: ươc ươt  ( Tiết 2) Máy chiếu 

4 46 Toán Vị trí, định hướng trong không gian (Tiết 1) Bộ đồ dùng 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1 16 Đạo đức Bài 14: Giữ vệ sinh trường, lớp Tranh, MC 

2  TC T - TV Ôn quy tắc CT phân biệt c / k , g/gh, ng/ngh Bảng phụ 

3  Âm nhạc Ôn tập cuối học kì I  

3 

24/12 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

 

1  Tiếng Anh UNIT 5 Animals  
2 183 Tiếng Việt Bài 72: ươm ươp (Tiết 1) Máy chiếu 

3 184 Tiếng Việt Bài 72: ươm ươp (Tiết 2) Máy chiếu 

4 47 Toán Vị trí, định hướng trong không gian (Tiết 2) Bộ đồ dùng 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1  GD TC Bài 13: Tư thế vận động của Tay  

2  Song ngữ T    
 

3 185 Tiếng Việt Ôn luyện tuần 15 Bảng phụ 

4     

4 

25/12 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 186 Tiếng Việt Bài 73: ươn ương ( Tiết 1) MC, BĐD 

2  Song ngữ K   

3  GDTC Bài 13.Tư thế vận động của Tay  

4 187 Tiếng Việt Bài 73: ươn ương ( Tiết 3) MC, BĐD 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1 48 Toán Bài 16: Luyện tập chung Máy chiếu 

2 31 TNXH Ôn tập về CĐ Cộng đồng địa phương – T1 Tranh, MC 

3  ĐSTV Vẽ theo chủ đề: Vẽ chú bộ đội  

4     

5 

26/12 

B
u
ổ
i 

sá
n
g

 

1  Mĩ thuật Bài 4: Góc mĩ thuật của em.  

2  Tiếng Anh UNIT 5 Animals  

3 188 Tiếng Việt Bài 74: oa oe ( Tiết 1) MC, BĐD 

4 189 Tiếng Việt Bài 74: oa oe ( Tiết 2) MC, BĐD 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1 47 HĐTN Sử dụng đồ dùng an toàn trong gia đình Tranh, MC 

2 32 TNXH Ôn tập về CĐ Cộng đồng địa phương – T2 Máy chiếu 

3  TC T - TV Ôn tập cộng trừ trong phạm vi 10 Bảng phụ 

4     

6 

27/12 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 190 Tiếng Việt Bài 75: Ôn tập và kể chuyện ( Tiết 1)                    MC, BĐD 

2 191 Tiếng Việt Bài 75: Ôn tập và kể chuyện ( Tiết 2)                    MC, BĐD 

3  TC Âm nhạc Ôn tập cuối học kì   

4  TC Mĩ thuật Vẽ cái cốc  

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1 192 Tiếng Việt Ôn luyện tuần 15 Bảng phụ 

2  TC T - TV Ôn quy tắc CT phân biệt ch/tr , s/x , l / n Bảng phụ 

3 48 HĐTN 

SHL Cam kết thực hiện các yêu cầu xây 

dựng lớp học TT. Phòng tránh TNTT do  

ngã. Máy chiếu 

  

                        Đồ dùng : 22 lượt 
 

Giang Biên, ngày 10 tháng 12 năm 2024 
KHỐI TRƯỞNG                          GIÁO VIÊN  



 


